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Toán Tin Sinh Văn Toán Sử Lí Văn Toán Anh Anh Anh Toán GDCD Toán Địa Anh Toán Sinh Anh Lí Văn Lí

Tin Anh CNgh Văn Toán Tin CNgh Văn Lí GDCD Anh Toán Văn Sử Toán Anh Toán Lí Địa Anh Lí Văn Văn

GDCD Toán Sử Tin Anh Văn Sử Toán Địa Toán Văn Toán Anh Lí GDCD Anh Toán Văn Anh Toán Địa Lí Văn

CNgh Địa Toán GDCD Anh Toán Hóa Anh Tin Toán Toán Văn Sử Lí Sinh Văn Văn Văn Anh Lí Toán Toán Sử

Anh Sinh Toán Sử Tin Anh Toán Anh GDCD Toán Toán Văn Sinh Văn Lí GDCD Văn Địa Lí Lí Toán Toán Hóa

Địa CNgh Anh CNgh Lí Địa Anh Lí Toán Hóa Địa Văn CNgh Sử Anh Hóa Toán Văn Anh Sinh Văn Anh Lí

Anh Văn Văn Hóa Sử Sinh Anh Địa Lí Hóa CNgh Văn Sử Anh Sinh Lí Toán Lí Địa Toán Sinh Anh Địa

Anh Sử QPAN QPAN Sử Lí Sinh Sinh Anh Địa Anh Sinh Địa Văn CNgh Sinh Lí Toán Văn Toán Anh Lí Hóa

Lí Sử CNgh Anh GDCD Văn Lí CNgh Anh CNgh Anh Sử Hóa Văn Hóa Sinh Lí Địa Toán Văn Anh Địa Toán

QPAN QPAN Địa Anh Sinh Hóa Sử CNgh GDCD Anh Hóa Lí Anh CNgh Văn CNgh Văn Anh Toán Anh Sử Sinh Toán

Văn Văn Toán Văn Địa Văn Hóa Lí CNgh Anh Lí Hóa Toán Lí Địa Toán Anh Toán Văn Toán Lí Anh GDCD

Văn Văn Toán Văn Hóa Văn QPAN QPAN Sinh Anh GDCD Sinh Toán Hóa Lí Toán Anh Toán Văn Toán Lí Sử Anh

Địa Lí Anh Sử QPAN QPAN Địa Tin Văn Sinh CNgh Toán Lí Hóa Sử Anh Toán Anh Toán Lí Văn Hóa Anh

Toán Lí Sinh Toán Anh Hóa Tin Văn Văn Văn CNgh Toán Hóa CNgh Anh Địa Địa Anh Toán Lí Văn Toán Sinh 

Toán Anh Tin CNgh Anh Lí Văn Văn QPAN Văn Toán Anh Hóa Toán Anh Lí Lí Sử Sử Địa Toán Toán Văn

Hóa Văn Sử Lí Văn Lí Toán Anh Toán Sinh Anh Lí Sinh Anh Lí Văn Địa Toán Hóa Văn Anh Văn Sinh 

Sinh Văn Địa CNgh Văn Sử Toán Lí Sử Lí Anh CNgh Lí Anh Anh Văn Anh Toán Toán Văn Hóa Sinh Anh

Sử Hóa Văn CNgh Địa Toán Văn Sử Lí Văn Lí Anh Anh Văn Anh Sinh Văn* Văn* Văn* Văn* Văn* Văn* Văn*

Văn Anh Văn Sinh Sử Anh Lí Sử Hóa CNgh Sinh Anh Văn Sinh CNgh Anh Văn* Văn* Văn* Văn* Văn* Văn* Văn*

Lí Anh Lí Anh Sử CNgh Anh Toán CNgh Tin* Tin* Tin* Tin* Tin* Tin* Tin*

Hóa Toán Anh Sinh Toán Anh Văn Văn Tin CNgh Sinh Hóa Toán Sinh Anh Văn Toán* Toán* Toán* Toán* Toán* Toán* Toán*

Sinh Toán Anh Lí Toán Anh Văn Hóa CNgh Hóa Hóa Lí Sinh Toán Văn Văn Toán* Toán* Toán* Toán* Toán* Toán* Toán*

Văn Sinh Hóa Anh Lí Toán Tin Sử CNgh Anh Lí Toán Hóa Toán Văn Sinh Sinh* Sinh* Sinh* Sinh* Sinh* Sinh* Sinh*

Anh Lí Tin Anh Văn Toán CNgh CNgh Sử Anh Văn Sinh Anh Hóa Hóa CNgh

Anh CNgh Lí Hóa CNgh Tin Sinh Anh Văn Văn Văn Anh Anh Hóa CNgh Toán

Sử Hóa Hóa Anh Văn Văn Anh Tin Toán Toán Văn Hóa CNgh Văn Địa Anh Sử * Sử * Sử * Sử * Sử * Sử * Sử *

Văn Tin Lí Địa Văn Sử CNgh Hóa Toán Toán Văn Anh Hóa Văn Văn Anh Địa * Địa * Địa * Địa * Địa * Địa * Địa *

Tin Toán Văn Văn Tin Anh Sử Anh Hóa Lí Toán CNgh Văn CNgh Toán Hóa Anh * Anh * Anh * Anh * Anh * Anh * Anh *

Toán Sử Văn Tin Sử CNgh Toán Anh Văn Địa Toán Địa Văn Hóa Toán CNgh
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Ghi chú:

1. Các tiết thực hiện theo thứ tự theo PPCT 
2. Các tiết có dấu * là KTr cuối HK tập trung (GV ghi và ký số đầu bài  theo lớp dạy)
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Anh Lí Toán Anh Địa Sử Địa

Toán Lí Anh Sử Văn Anh Sử

Toán Anh Lí Toán Văn Văn Sử

Văn Anh Lí Toán Sử Văn Toán

Văn Địa Văn Sử Lí Anh Sinh Lí Anh Văn Sinh Lí Lí Hóa Toán Anh Địa GDCD Toán

Văn Lí Văn Sinh Sinh Anh Lí Sinh Anh Sử Sử Sinh Hóa Văn Toán Địa GDCD Anh Toán

Sinh Anh Lí Anh Toán Hóa Toán Văn Lí Lí Anh Địa Sinh Văn Hóa Văn Sử Anh GDCD

Sử Anh Lí Anh Toán Sinh Hóa Văn Sinh Sinh Lí Anh Toán Sinh Hóa GDCD Toán Văn Anh

Hóa Sinh Sử Địa Văn Sử Anh Toán Sinh Lí Lí Anh Anh Văn Toán Địa

Sinh Địa Toán Hóa Văn Hóa Anh Toán Địa Lí Anh Lí Văn GDCD Toán Anh

Anh Hóa Sinh Toán Địa Anh Toán Văn Sử Hóa Toán Sinh Văn Anh Sử Văn

Anh Sử Hóa Toán Hóa Anh Sinh Văn Toán Hóa Toán Sinh GDCD Anh Địa Văn

Hóa Lí Toán Toán Sử Lí Hóa Sử Hóa Anh Địa Văn Anh Sinh Hóa Địa Toán Địa Toán

Lí Hóa Toán Toán Địa Hóa Lí Địa Văn Anh Hóa Sử Anh Hóa Văn Địa Toán GDCD Sử

Toán Anh Anh Sử Văn Toán Văn Lí Toán Hóa Văn Toán Sinh Hóa Văn Toán Sử Toán GDCD

Toán Anh Anh Sinh Văn Toán Văn Hóa Toán Toán Văn Hóa Văn Toán Toán Sử Địa Sử Địa

Văn Văn Toán Hóa Hóa Văn Anh Lí Lí Anh Toán Văn Văn Toán Toán

Văn Văn Hóa Lí Toán Văn Anh Lí Toán Anh Toán Lí Địa Toán Toán

Lí Toán Địa Văn Anh Lí Hóa Toán Văn Hóa Lí Anh Toán Anh Văn

Địa Toán Lí Văn Anh Lí Hóa Toán Văn Toán Hóa Anh Hóa Lí Anh
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